
KẾ HOẠCH TUẦN 
(Từ 09/09 đến 13/09/2024)

	MỤC TIÊU

	- Trẻ phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay, mắt trong các hoạt động : nhào, đóng cọc bàn gỗ, tháo lắp vòng. 
- Trẻ biết sử dụng 1 số đồ chơi quen thuộc.
-Trẻ biết nghe hiểu được các yêu cầu đơn giản bằng lời nói.
-Trẻ thích nghe hát.

	NỘI DUNG
	                THỨ 2

	                  THỨ 3

	               THỨ 4

	               THỨ 5

	             THỨ 6


	Đón trẻ
	Trao đổi với PH về các cháu mới khi đến lớp chưa thích nghi môi trường lớp.
Xem sắc diện cháu

	TD sáng
	-Tay: ( 2 lần 4 nhịp): 2 tay giơ cao, 2 tay hạ xuồng thấp chân về tư thế chuẩn bị.
- Chân: ( 3 lần 4 nhịp): bước 1 chân về phía trước, bước chân về tư thế chuẩn bị.
- Bụng: ( 2 lần 4 nhip): 2 tay giơ lên cao, 2 tay chạm chân cuối người về phía trước.
- Bật: (4 lần 4 nhịp):  tại chỗ.

	Trò chuyện
 sáng

	Hỏi tên và tuổi của trẻ, gia 
đình con có ai…

	Đến lớp con chào ai?

	Trò chuyện về đặc điểm
của con gà trống
	Hỏi trẻ về một số dạng 
lồng đèn mà trẻ biết.
	Kể tên một số con vật nhà
trẻ nuôi

	

Giờ học



	VÒ GIẤY

THỰC HIỆN BÀI TẬP TÔ
MÀU ĐỒ CHƠI TẬP TẠO
HÌNH TRANG 7 
	KC: THỎ NGOAN


RÈN TRẺ CÁCH CẦM 
BÚT
	HÁT: CON GÀ TRỐNG


BÀI TẬP TÔ MÀU HÌNH
BẠN CHƠI ĐỒ CHƠI 
ĐÚNG CÁCH TẬP 
KHÁM PHÁ KHOA HỌC
TRANG 5
	DÁN TUA LỒNG ĐÈN

NHẬN BIẾT BẠN TRAI
BẠN GÁI
	NHẬN BIẾT CON VẬT 
SỐNG TRONG NHÀ


TẬP TRẺ MANG DÉP
KHI VÀO NHÀ VỆ SINH

	
Chơi ngoài
 trời trời
	TCVĐ: lá và gió.
Chơi tự do: kéo xe, đẩy xe, 
lấy bóng bỏ vào lồng

	QS: hoa màu vàng.
TCDG: dung dăng dung dẻ.

	TCVĐ: lá và gió.
TCDG: dung dăng dung dẻ.

	TCVĐ: lá và gió.
Chơi tự do: đi cảm nhận
bàn chân, ném bóng vào
thùng, kéo túi cát

	QS: tranh con vật
TCDG: dung dăng dung dẻ.


	


Giờ chơi


	Trò chơi giả bộ: Tắm bé
Xem sách thư giản.
Học tập: tháo lắp vòng. Thực
hiện bài tập trong sách
Xây dựng: đóng cọc bàn gỗ.


	Trò chơi giả bộ: Tắm bé.
Xem sách, tranh truyện về các con vật
Học tập: tháo lắp vòng.
Xây dựng: đóng cọc bàn gỗ,
xếp cạnh


	Trò chơi giả bộ: Tắm bé.
Xem sách, tranh truyện về 
một số đồ dùng.
Học tập: tháo lắp vòng,
thực hiện bài tậptrong sách
Xây dựng: đóng cọc bàn gỗ.
Âm nhạc: hát và sử dụng
nhạc cụ
	Trò chơi giả bộ: Tắm bé.
Xem tranh ảnh về đồ dùng
bạn trai – gái.
Học tập: tháo lắp vòng.
Xây dựng: đóng cọc bàn gỗ,
xếp cạnh.
Tạo hình: dán tua lồng đèn 
hoàn chỉnh
	Trò chơi giả bộ: Tắm bé.
Xem sách, tranh truyện về
các con vật sống trong nhà.
Học tập: tháo lắp vòng.
Xây dựng: đóng cọc bàn gỗ.
Tạo hình: tô màu một số 
con vật quen thuộc.

	Giờ ăn
	
Tập cháu ngồi vào bàn ăn.

	Vệ sinh
	Tập cháu lau miệng sau khi ăn xong

	Giờ ngủ
	Tập cháu biết vào chổ ngủ.


	Sinh hoạt 
chiều
	Cháu chơi tự do với bóng.

	Cô cháu cùng kể lại câu 
chuyện thỏ ngoan

	Cô cháu cùng ôn lại các bài
hát.
	Cho trẻ giới thiệu tên 
mình cho các bạn cùng
biết
	Cô cháu cùng nói về tiếng
kêu các con vật 

	Nhận xét 
cuối ngày
	Nhi không chịu ăn, Linh ngồi 
ăn còn gát chân lên ghế. Kiệt, 
Quân vào ngủ đi trên giường.
Quý, Phát chơi hay ném đồ 
chơi ra ngoài
	Kỳ, Nghi, Phát đến lớp còn
khóc, An Nhiên ăn hay ngậm
thức ăn, Quý không chịu ngủ
trưa
	Các cháu thích hát theo cô, 
Huy, Linh, Bảo không chú ý học
học. Bảo khó ngủ
	Phát, Hân, Bảo, Thịnh dán tua lồng đèn còn sử dụng 
nhiều hồ bị lem
	Các cháu biết kể tên nhiều
 con vật, cháu biết vào ngủ
 đúng chổ











GIÁO ÁN
VÒ GIẤY
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết phối hợp cử động các ngón tay để vò giấy thành viên tròn.
Chuẩn bị:
Giấy, nhạc, rổ đựng giấy
Tiến hành
Hoạt động 1: 
Cô cho trẻ tự lấy giấy tuỳ thích 
Cho trẻ vo lại, cô quan sát khi cháu vo xem trẻ thực hiện như thế nào
Cho trẻ xem cô làm mẫu, vừa làm vừa nói cô vo giấy thành viên tròn nè con
Cho cháu lấy giấy và vo tròn cô quan sát động viên trẻ thực hiện
Hoạt động 2: 
Cho trẻ chơi tự do với viên giấy vữa được vo tròn: đá banh, tung lên cao, lăn…
Kết thúc

GIÁO ÁN
KC: THỎ NGOAN
Mục đích yêu cầu:
Trẻ chăm chú thích nghe cô kể chuyện.
Chuẩn bị:
Bộ tranh truyện, nhạc mũ thỏ
Tiến hành:
Hoạt động 1: cô giả tiếng em bé khóc.
Tiếng ai khóc vậy con?
A có 1 bạn đi chơi quên đường về nhà nên khóc hu hu gọi mẹ
Hôm nay cô kể cho các con nghe câu chuyện” Thỏ ngoan” các cn chú ý nghe nha
Cô kể với tranh
Cô kể cho con nghe câu chuyện gì?
Hoạt động 2: 
Cô cho nghe kể qua đoạn clip
Giải thích nội dung câu chuyện
Đàm thoại:
Câu chuyện có ai?
Ai đưa thỏ con về nhà?
Thỏ con nói gì với mẹ?
Kết thúc: cô cháu chơi trò chơi trời nắng trời mưa 

GIÁO ÁN
HÁT: CON GÀ TRỐNG
Mục đích yêu cầu:
Trẻ hát được theo cô đến hết bài hát
Chuẩn bị:
Mũ gà, nhạc, tranh ảnh, dụng cụ âm nhạc
Tiến hành:
Hoạt động 1: côcho trẻ nghe tiếng gà trống gáy
Cho trẻ ngủ khi nghe gà gáy thức dậy
Tiếng con gì vậy con?
Con gà trống gáy như thế nào?
Hôm nay cô cùng các con hát bài con gà trống nhé
Hoạt động 2: 
Cô hát trước cho trẻ nghe và trẻ hưởng ứng theo
Cô vừa hát bài hát gì vậy con
Cho trẻ hát cùng cô và chú ý sữa sai cá nhân
Chia trẻ nhóm trai và gái hát cùng cô
Cho cá nhân hát cô động viên khuyến kích khi trẻ hát
Cho trẻ lấy mũ gà đội lên đầu hát và vận động theo bài hát
Kết thúc: 

GIÁO ÁN 1
DÁN TUA LỒNG ĐÈN
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết cách dán các tua lồng đèn ở phía dưới
Chuẩn bị:
Nhạc, giấy thủ công, hồ dán, rổ đựng dụng cụ, tập dán
Tranh mẫu cô
Tiến hành:
Hoạt động 1: 
Cho trẻ xem lồng đèn và cô giới thiệu từng phần
Những tua lồng đèn như thế nào? Có nhiều tua dài, ngắn và nhiều màu
Con thích dán dán tua lồng đèn màu gì, con làm như thế nào?
Hoạt động 2: 
Cháu tự về bàn thực hiện 
Cô quan sát gợi ý động viên khi trẻ thực hiện
Chưng bày sản phẩm
Kết thúc: 
GIÁO ÁN 2
NHÂN BIẾT BẠN TRAI – BẠN GÁI
Mục đích yêu cầu:
Trẻ nhận biết được bạn trai- gái qua đặc điểm bên ngoài
Chuẩn bị:
Tranh bạn trai – gái
Đồ dùng bạn trai- gái
Tiến hành:
Hoạt động 1: 
Cho trẻ xem tranh bạn trai – gái
Tranh này là bạn gì
Vì sao con biết
Vậy con là bạn trai hay bạn gái
Cho mỗi trẻ chọn 1 đồ dùng tuỳ thích
Cô hỏi đồ dùng con có là của bạn nào
Hoạt động 2: 
Bạn gái chạy lại cô, bạn trai chạy lại bác Gấu
Cho trẻ chơi trò chơi kết bạn gái với gái nắm tay lại vòng tròn – trai với trai
Kết thúc: 
GIÁO ÁN 
NHẬN BIẾT CON VẬT SỐNG TRONG NHÀ 
Mục đích yêu cầu:
Trẻ nhận biết và nói tên một số con vật sống trong nhà: con mèo, con chó, con gà, con vịt
Chuẩn bị:
Lô tô về các con vật, nhạc
Tiến hành:
Hoạt động 1: 
Cho trẻ kể tên con vật và nói tiếng kêu con vật đó
Nhà con có nuôi con gì? Hay con thấy con đó ở đâu?
Cho mỗi trẻ chọn 1 tranh lô tô tuỳ thích
Tranh con có hình con vậy gì?
Hoạt động 2: trò chơi về đúng chuồng
Trẻ quan sát tranh trên tay 
Cô giới thiệu chuồng của các con vật
Cô mở nhạc cháu đi và quan sát khi tắt nhạc trẻ chạy về đúng chuồng con vật trên tay
Chơi 3-4 lần
Kết thúc: 
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